
STT TÊN MHÓM TÊN VẬT LIỆU TÊN NSX ĐVT GIÁ LẺ 

1 CHỈNH NHA Dây cung FBN Mỹ Sợi               20,000 

2 CHỈNH NHA Dây cung Niti Nat Pakistan Sợi               25,000 

3 CHỈNH NHA Dây Ligature Ormco Mỹ Cuộn             180,000 

4 CHỈNH NHA Khâu chỉnh nha Mỹ Cái               60,000 

5 CHỈNH NHA Lò xo đẩy Ni-Ti/Open Spring Đài Loan Gói             180,000 

6 CHỈNH NHA Lò xo kéo Ni-Ti/Closed Spring Đài Loan Gói             150,000 

7 CHỈNH NHA Mắc cài kim loại hai hàm Đức Bộ             300,000 

8 CHỈNH NHA Mắc cài R6,R7 Mỹ Cái               50,000 

9 CHỈNH NHA Nút mặt trong Mỹ Cái               25,000 

10 CHỈNH NHA Ốc nới rộng 2 chiều Nhật Cái               50,000 

11 CHỈNH NHA Sáp chỉnh nha Ormaer, OrthoQuest Mỹ Hộp               40,000 

12 CHỈNH NHA Thép buộc chỉnh nha sợi ngắn Mỹ Sợi                 4,000 

13 CHỈNH NHA Thun cây Mỹ Cây                 7,000 

14 CHỈNH NHA Thun chỉnh khớp cắn Mỹ Gói               17,000 

15 CHỈNH NHA Thun chuỗi Mỹ Cuộn             220,000 

16 CHỈNH NHA Thun tách kẽ Mỹ Gói               55,000 

17 CHỈNH NHA Trainer EF Orthoplus Mỹ Cái             560,000 

18 CHỈNH NHA

Trainer For Alignment T4A, Braces-T4CII, 

MyoBrace (trắng) Úc Cái             720,000 

19 CHỈNH NHA Trainer For Kid T4K (xanh, hồng) Úc Cái             530,000 

20 DỤNG CỤ Ấn khâu Pakistan Cái               50,000 

21 DỤNG CỤ Bạc đạn M3 Đài Loan Cái             100,000 

22 DỤNG CỤ Bạc đạn NSK Mỹ Cái             160,000 

23 DỤNG CỤ Bạc đạn W&H Mỹ Cái             450,000 

24 DỤNG CỤ Bảng so màu Chromascop Mỹ Cái             750,000 

25 DỤNG CỤ Bảng so màu Vita Đức Cái          1,800,000 

26 DỤNG CỤ Banh môi nhựa Đài Loan Cái               30,000 

27 DỤNG CỤ Bánh xe vải 4x50 Mỹ Cái               35,000 

28 DỤNG CỤ Bánh xe vải 5x50 Mỹ Cái               40,000 

29 DỤNG CỤ Bánh xe vải 6x50 Mỹ Cái               45,000 

30 DỤNG CỤ Bẫy mão (nạy chóp) Pakistan Cây               30,000 

31 DỤNG CỤ Bay sáp Pakistan Cái               25,000 

32 DỤNG CỤ Bay trộn Cement Pakistan Cây               20,000 

33 DỤNG CỤ Bay trộn Inox Pakistan Cái               40,000 

34 DỤNG CỤ Bay trộn nhựa Đài Loan Cái               12,000 

35 DỤNG CỤ Bình phun tia 500ml Việt Nam Cái               20,000 

36 DỤNG CỤ Bộ Ash Rubber Dam Complete Kit Pakistan Bộ          1,000,000 

37 DỤNG CỤ Bộ cảo sửa tay khoan Đài Loan Bộ             700,000 

38 DỤNG CỤ Bộ cạo vôi tay (3cây) Pakistan Bộ               45,000 

39 DỤNG CỤ Bộ nha chu (9cây) Pakistan Bộ             350,000 

40 DỤNG CỤ Bóc tách Pakistan Cây               60,000 

41 DỤNG CỤ Bóng đèn ghế nha Nhật Cái               85,000 
42 DỤNG CỤ Bóng đèn Halogen Litex Đài Loan Cái             100,000 

43 DỤNG CỤ Bóng đèn Halogen Philip Nhật Cái             290,000 

44 DỤNG CỤ Bóng đèn Tủ Cực tím Nhật Cái             180,000 

45 DỤNG CỤ Búp sen Demco Trung Quốc Cái             150,000 
46 DỤNG CỤ Cán dao mổ Pakistan Cái               20,000 
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47 DỤNG CỤ Cán gắn cọ quét keo Mỹ Cái               25,000 

48 DỤNG CỤ Cán gương Pakistan Cái               20,000 

49 DỤNG CỤ Càng ép Inox 1 khuôn Việt Nam Cái             220,000 

50 DỤNG CỤ Càng ép Inox 2 khuôn Việt Nam Cái             240,000 

51 DỤNG CỤ Cạo vôi 2 đầu Pakistan Cây               20,000 

52 DỤNG CỤ Cây banh thun Pakistan Cái               20,000 

53 DỤNG CỤ Cây đặt Dycal Mỹ Cây               20,000 

54 DỤNG CỤ Cây gỡ mắc cài Pakistan Cái               60,000 

55 DỤNG CỤ Cây treo truyền dịch Việt Nam Cây             150,000 

56 DỤNG CỤ Cây vặn chốt Đài Loan Mũi               30,000 

57 DỤNG CỤ Chai nhỏ giọt thủy tinh Mỹ Lọ               22,000 

58 DỤNG CỤ Chén Inox Việt Nam Cái               25,000 

59 DỤNG CỤ Chén trộn cao su Đài Loan Cái               20,000 

60 DỤNG CỤ Chén trộn cao su lớn Đài Loan Cái               35,000 

61 DỤNG CỤ Chuôi ống hút Đài Loan Cái             200,000 

62 DỤNG CỤ Chuôi tay khoan Highspeed Nhật Cái             100,000 

63 DỤNG CỤ Cối chày Amalgam Inox Mỹ Bộ             130,000 

64 DỤNG CỤ Cục cắn Silicone Mouth Prop Mỹ Cái               35,000 

65 DỤNG CỤ Dao gọt thạch cao Việt Nam Cây               17,000 

66 DỤNG CỤ Dao làm sáp cán gỗ Pakistan Cái               28,000 

67 DỤNG CỤ Dao làm sáp cán gỗ lớn Pakistan Cái               35,000 

68 DỤNG CỤ Dao làm sáp số 2 Pakistan Cái               28,000 

69 DỤNG CỤ Dao làm sáp số 3 Pakistan Cây               20,000 

70 DỤNG CỤ Dao làm sáp số 7 một đầu nhọn Pakistan Cái               20,000 

71 DỤNG CỤ Dao làm sáp số 7 muỗng Việt Nam Cái               20,000 

72 DỤNG CỤ Đầu nối nước máy cạo vôi Đài Loan Cái             130,000 

73 DỤNG CỤ Dây Curoa máy cần khủyu Đài Loan Sợi               35,000 

74 DỤNG CỤ Dây Garo Việt Nam Sợi                 3,000 

75 DỤNG CỤ Đèn cồn Việt Nam Cái               11,000 

76 DỤNG CỤ Đèn gar làm sáp Việt Nam Cái             300,000 

77 DỤNG CỤ Đèn xịt láng sáp Việt Nam Cái             100,000 

78 DỤNG CỤ Đo túi nướu Pakistan Cây               20,000 

79 DỤNG CỤ Dũa xương Pakistan Cái               60,000 

80 DỤNG CỤ Giá khớp nhỏ Đài Loan Cái               55,000 

81 DỤNG CỤ Giá khớp trung Đài Loan Cái               60,000 

82 DỤNG CỤ Giữ khuôn Amalgam Pakistan Cái               45,000 

83 DỤNG CỤ Gương chụp Chỉnh nha 2 mặt (bộ 4 cái) Mỹ Bộ          2,100,000 

84 DỤNG CỤ Hộp cắm mũi khoan Dentsply (30mũi) Thụy Sỹ Hộp             233,000 

85 DỤNG CỤ Hộp cắm mũi khoan Inox Pakistan Hộp             120,000 

86 DỤNG CỤ Hộp cắm mũi khoan nhiều tầng Việt Nam Hộp             130,000 

87 DỤNG CỤ Hộp dụng cụ số 1 (33x19x7cm) Việt Nam Cái             150,000 

88 DỤNG CỤ Hộp dụng cụ số 2 (23x11x5cm) Việt Nam Cái               60,000 

89 DỤNG CỤ Hộp dụng cụ số 3 (19x9x4cm) Việt Nam Cái               50,000 

90 DỤNG CỤ Hộp dụng cụ số 4 (16x7x3cm) Việt Nam Cái               35,000 

91 DỤNG CỤ Hộp đựng gòn cuộn Cotton Roll Dispenser Đài Loan Cái             110,000 

92 DỤNG CỤ Hộp hấp gòn 15x21cm Việt Nam Cái             250,000 

93 DỤNG CỤ Hộp nhôm 14x4x2,5cm Việt Nam Cái               15,000 

94 DỤNG CỤ Hộp nội nha - chữ nhật (Endodontic box) Pakistan Hộp             120,000 

95 DỤNG CỤ Hộp nội nha - tròn nhỏ (Endodontic box) Pakistan Hộp             105,000 

96 DỤNG CỤ Hũ hạt rắc Crystals (Light- Medium- Dark) Mỹ Hộp             544,000 

97 DỤNG CỤ Insert Cavitron 25K 10S (dưới nướu) Mỹ Cái          1,504,000 

98 DỤNG CỤ Insert Cavitron 25K P-10 (trên nướu) Mỹ Cái          1,064,000 

99 DỤNG CỤ Insert đầu lấy vôi ART Đài Loan Cây             650,000 

100 DỤNG CỤ Insert đầu lấy vôi Rolence Đài Loan Cây             650,000 

101 DỤNG CỤ Kềm 1192 tháo mắc cài Pakistan Cây             400,000 

102 DỤNG CỤ Kềm 1194 tháo Band Pakistan Cây             400,000 

103 DỤNG CỤ Kềm 1195 cắt dây cung Pakistan Cây             400,000 

104 DỤNG CỤ Kềm 1201 cắt xa Pakistan Cây             400,000 



105 DỤNG CỤ Kềm 1202 luồn dây Pakistan Cây             300,000 

106 DỤNG CỤ Kềm bấm Thạch cao Pakistan Cái             110,000 

107 DỤNG CỤ Kềm bấm xương Pakistan Cái             130,000 

108 DỤNG CỤ Kềm bẻ móc 3 chấu Pakistan Cái               70,000 

109 DỤNG CỤ Kềm bẻ móc Adam Pakistan Cái               70,000 

110 DỤNG CỤ Kềm đặt thun tách kẻ 391 Pakistan Cái             120,000 

111 DỤNG CỤ Kềm nhổ Răng trẻ em (7 cái/bộ) Pakistan Bộ             450,000 

112 DỤNG CỤ Kềm số 01 nhổ răng cửa giữa HT Pakistan Cái               90,000 

113 DỤNG CỤ Kềm số 02 nhổ răng cửa bên HT Pakistan Cái               90,000 

114 DỤNG CỤ Kềm số 07 nhổ răng tiền cối HT Pakistan Cái               90,000 

115 DỤNG CỤ Kềm số 13 nhổ răng tiền cối HD Pakistan Cái               90,000 

116 DỤNG CỤ Kềm số 150 nhổ răng tiền cối HT Pakistan Cái               90,000 

117 DỤNG CỤ Kềm số 150S nhổ răng HT trẻ em Pakistan Cái               90,000 

118 DỤNG CỤ Kềm số 151 nhổ răng tiền cối HD Pakistan Cái               90,000 

119 DỤNG CỤ Kềm số 151S nhổ răng HD trẻ em Pakistan Cái               90,000 

120 DỤNG CỤ Kềm số 163 nhổ chân răng cửa HT Pakistan Cái               90,000 

121 DỤNG CỤ Kềm số 17 nhổ răng cối lớn bên phải HT Pakistan Cái               90,000 

122 DỤNG CỤ Kềm số 18 nhổ răng cối lớn bên trái HT Pakistan Cái               90,000 

123 DỤNG CỤ Kềm số 18A nhổ răng cối lớn hai bên HT Pakistan Cái               90,000 

124 DỤNG CỤ Kềm số 23 (nhổ răng cối lớn HD) Pakistan Cái               90,000 

125 DỤNG CỤ Kềm số 29 (nhổ chân răng cửa HT) Pakistan Cái               90,000 

126 DỤNG CỤ Kềm số 33 (nhổ chân răng HD) Pakistan Cái               90,000 

127 DỤNG CỤ Kềm số 45 (nhổ chân răng số 8 HD) Pakistan Cái               90,000 

128 DỤNG CỤ Kềm số 51A (nhổ chân răng HT) Pakistan Cái               90,000 

129 DỤNG CỤ Kềm số 67 (nhổ răng số 8 HT) Pakistan Cái               90,000 

130 DỤNG CỤ Kềm số 69 (nhổ chân răng) Pakistan Cái               90,000 

131 DỤNG CỤ Kềm số 74N (nhổ răng cửa HD) Pakistan Cái               90,000 

132 DỤNG CỤ Kềm số 76N (nhổ chân răng) Pakistan Cái               90,000 

133 DỤNG CỤ Kềm số 79 (nhổ răng số 8 HD) Pakistan Cái               90,000 

134 DỤNG CỤ Kềm số 87 (nhổ răng sừng bò HD) Pakistan Cái               90,000 

135 DỤNG CỤ Kềm số 88L (nhổ răng ba chấu HT bên trái) Pakistan Cái               90,000 

136 DỤNG CỤ Kềm số 88R (nhổ răng ba chấu HT bên phải) Pakistan Cái               90,000 

137 DỤNG CỤ Kềm tháo chốt 342 Pakistan Cái             130,000 

138 DỤNG CỤ Kéo 12cm Pakistan Cái               16,000 

139 DỤNG CỤ Kéo 14cm Pakistan Cái               20,000 

140 DỤNG CỤ Kéo 16cm Pakistan Cái               25,000 

141 DỤNG CỤ Kéo cắt gòn Việt Nam Cái               55,000 

142 DỤNG CỤ Kéo cắt mão Pakistan Cây             100,000 

143 DỤNG CỤ Kẹp Film bằng Composite Đài Loan Cái             200,000 

144 DỤNG CỤ Kẹp gắp Pakistan Cây               20,000 

145 DỤNG CỤ Kẹp gắp mắc cài Pakistan Cái               50,000 

146 DỤNG CỤ Kẹp giấy cắn Pakistan Cây               50,000 

147 DỤNG CỤ Kẹp khăn choàng Việt Nam Cái               25,000 

148 DỤNG CỤ Kẹp phẫu tích Pakistan Cây               20,000 

149 DỤNG CỤ Khay inox 17cm x 22cm Việt Nam Cái               30,000 

150 DỤNG CỤ Khay Inox hạt đậu Việt Nam Cái               42,000 

151 DỤNG CỤ Khay Inox nhiều ngăn Tủ cực tím Đài Loan Cái               35,000 

152 DỤNG CỤ Khay lấy dấu GC (Bộ 9 cái) Nhật Bộ             160,000 

153 DỤNG CỤ Khay lấy dấu Inox Pakistan Cặp               60,000 

154 DỤNG CỤ Khay lấy dấu kim lọai phủ nhựa Việt Nam Cặp               25,000 

155 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 01D (HT lớn) Việt Nam Cái                 8,000 

156 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 04D (HT trung) Việt Nam Cái                 8,000 

157 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 07D (HT nhỏ) Việt Nam Cái                 8,000 

158 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 20D (HD lớn) Việt Nam Cái                 8,000 

159 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 21D (HD trung) Việt Nam Cái                 8,000 

160 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 22D (HD nhỏ) Việt Nam Cái                 8,000 

161 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 30D (Phần hàm bên P) Việt Nam Cái                 8,000 

162 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 31D (Phần hàm bên T) Việt Nam Cái                 8,000 



163 DỤNG CỤ Khay lấy dấu nhựa 32D (Phần hàm R cửa) Việt Nam Cái                 8,000 

164 DỤNG CỤ Khúc chuôi tay chậm tốc NSK Trung Quốc Cái          1,900,000 

165 DỤNG CỤ Khúc cong tay chậm tốc NSK Trung Quốc Cái          1,000,000 

166 DỤNG CỤ Khúc khuỷu phụ tay chậm tốc NSK Trung Quốc Cái             400,000 

167 DỤNG CỤ Khúc thẳng tay chậm NSK Trung Quốc Cái          1,000,000 

169 DỤNG CỤ

Khung inox đặt đai cao su nội nha (rubber dam 

frame) Pakistan Cái               30,000 

170 DỤNG CỤ Khuôn đổ đế Việt Nam Cái               60,000 

171 DỤNG CỤ Khuôn ép số 1 (lớn) Việt Nam Cái             240,000 

172 DỤNG CỤ Khuôn ép số 2 (trung) Việt Nam Cái             220,000 

173 DỤNG CỤ Khuôn ép số 3 (nhỏ) Việt Nam Cái             150,000 

174 DỤNG CỤ Khuôn ép số 4 (hạt đậu) Việt Nam Cái             140,000 

175 DỤNG CỤ Kính bảo vệ mắt (màu trắng) Việt Nam Cái               20,000 

176 DỤNG CỤ Kính trộn Vật liệu Việt Nam Cái               15,000 

177 DỤNG CỤ Lọc ống nhổ Đài Loan Cái               40,000 

178 DỤNG CỤ Lon gòn lớn 10x11cm Việt Nam Cái               45,000 

179 DỤNG CỤ Lon gòn lớn 13x15cm Việt Nam Cái               60,000 

180 DỤNG CỤ Lon gòn nhỏ 5x7cm Việt Nam Cái               28,000 

181 DỤNG CỤ Lon gòn trung 6x8,5cm Việt Nam Cái               30,000 

183 DỤNG CỤ Ly thủy tinh lục giác Trung Quốc Cái               12,000 

184 DỤNG CỤ Mặt gương OS Pakistan Cái                 7,000 

185 DỤNG CỤ Mặt gương OS (12c/hộp) Pakistan Hộp               80,000 

186 DỤNG CỤ Máy đo huyết áp Nhật Bộ             500,000 

187 DỤNG CỤ Miết láng (giọt nước) Pakistan Cây               20,000 

188 DỤNG CỤ Mở mũi cạo vôi thạch anh Đài Loan Cái             170,000 

189 DỤNG CỤ Mở mũi khoan Đài Loan Cái               70,000 

190 DỤNG CỤ Mũi cạo vôi thạch anh Đài Loan Mũi             120,000 

191 DỤNG CỤ Nạo ngà (nhỏ, trung, lớn) Pakistan Cây               20,000 

192 DỤNG CỤ Nạo ổ Pakistan Cây               50,000 

193 DỤNG CỤ Nắp tay khoan Hight Nhật Cái               50,000 

194 DỤNG CỤ Nạy Pakistan Pakistan Cái               50,000 

195 DỤNG CỤ Nạy Winter Pakistan Cái               50,000 

196 DỤNG CỤ Ngón tay sắt Việt Nam Cái               65,000 

197 DỤNG CỤ Nhét chỉ cán lớn thép Đức Đức Cây             200,000 

198 DỤNG CỤ Nhét chỉ cán nhỏ Pakistan Pakistan Cây               20,000 

199 DỤNG CỤ Nhồi vật liệu trám Pakistan Cây               20,000 

200 DỤNG CỤ Ống dẫn quang đèn Halogen Đài Loan Cái             500,000 

201 DỤNG CỤ Ống đựng dụng cụ Việt Nam Cái               35,000 

202 DỤNG CỤ Ống đựng ly Việt Nam Cái               90,000 

203 DỤNG CỤ Ống hút phẩu thuật (Inox) Pakistan Cái             150,000 

204 DỤNG CỤ Panh kẹp 12cm Pakistan Cái               15,000 

205 DỤNG CỤ Panh kẹp 14cm Pakistan Cái               20,000 

206 DỤNG CỤ Panh kẹp 16cm Pakistan Cái               25,000 

207 DỤNG CỤ Panh kẹp 25cm Pakistan Cái               60,000 

208 DỤNG CỤ Pin đèn Led Trung Quốc Cái             350,000 

209 DỤNG CỤ Port Amalgam Carrier Pakistan Cây               90,000 

210 DỤNG CỤ Port súng Amalgam Carrier Pakistan Cái             115,000 

211 DỤNG CỤ Súng bơm cao su (50ml) Mỹ Cái          1,200,000 

212 DỤNG CỤ Súng bơm Composite Mỹ Cái               90,000 

213 DỤNG CỤ Syringe Inox Pakistan Cái               85,000 

214 DỤNG CỤ Syringe Inox Osung Hàn Quốc Cái             350,000 

215 DỤNG CỤ Tay mài máy Marathon Hàn Quốc Cái          1,900,000 

216 DỤNG CỤ Tay xịt hơi ghế nha Đài Loan Cái             170,000 

217 DỤNG CỤ Thám trâm Pakistan Cây               20,000 

218 DỤNG CỤ Than máy M3 Nhật Gói             140,000 

219 DỤNG CỤ Tháo mão Mỹ Cái             110,000 

220 DỤNG CỤ Tháo mão đa năng Pakistan Cây             130,000 

221 DỤNG CỤ Thước định vị mắc cài thẳng Pakistan Cái             220,000 



222 DỤNG CỤ Thước định vị mắc cài vuông Pakistan Cái               60,000 

223 DỤNG CỤ Thước đo mão Pakistan Cái               45,000 

224 DỤNG CỤ Thước Fox Pakistan Cái               30,000 

225 DỤNG CỤ Thước kẹp Pakistan Cây               60,000 

226 DỤNG CỤ Thước nội nha - Mini Endo Bloc Mỹ Cái             379,000 

227 DỤNG CỤ Tim đèn cồn Việt Nam Sợi                 5,000 

228 DỤNG CỤ Trám thẫm mỹ Pakistan Cây               20,000 

229 DỤNG CỤ Trám thẫm mỹ không dính Mỹ Cái             100,000 

230 DỤNG CỤ Trục máy Demco Việt Nam Cái          3,500,000 

231 DỤNG CỤ Turbin chuck vặn NSK Trung Quốc Cái             350,000 

232 DỤNG CỤ Vòi thổi cát khung Việt Nam Cái             250,000 

233 DỤNG CỤ Vòi thổi cát sứ Việt Nam Cái             400,000 

234 DỤNG CỤ Xe đẩy Inox 40cm x 60cm Việt Nam Cái             460,000 

235 LẤY DẤU Cao su nặng Elite HD+ (250ml + 250ml) Ý Bộ             780,000 

236 LẤY DẤU Cao su nhẹ Elite HD+ (90ml + 90ml) Ý Cặp             480,000 

237 LẤY DẤU Chất lấy dấu Tropicalgin (453g) Ý Gói             118,000 

238 LẤY DẤU Cao su nặng Silagum DMG (262ml + 262ml) Đức Cặp             795,000 

239 LẤY DẤU Cao su nặng Sildent Putty(300ml + 300ml) Hàn Quốc Bộ             780,000 

240 LẤY DẤU Cao su nặng ZetaPlus (900ml = 1.53kg) Ý Hộp             500,000 

241 LẤY DẤU Cao su nhẹ Aquasil LV (90ml + 90ml) Mỹ Cặp             480,000 

242 LẤY DẤU Cao su nhẹ bơm súng Elite HD+ (50ml + 50ml) Ý Cặp             250,000 

243 LẤY DẤU

Cao su nhẹ bơm súng Silagum DMG (50ml + 

50ml) Đức Bộ             250,000 

244 LẤY DẤU Cao su nhẹ GC EXAFLEX (74ml + 74ml) Nhật Hộp             510,000 

245 LẤY DẤU Cao su nhẹ Lascod Silaxil (155ml) Ý Hộp             250,000 

246 LẤY DẤU Cao su nhẹ Oranwash 140ml Ý Hộp             310,000 

247 LẤY DẤU Cao su nhẹ Silagum DMG (90ml + 90ml) Đức Cặp             510,000 

248 LẤY DẤU Cao su xúc tác Indurent 60ml Ý Hộp             150,000 

249 LẤY DẤU Cao su xúc tác Lascod Enersyl (40ml) Ý Hộp             110,000 

250 LẤY DẤU Chất lấy dấu ALGINMAX (453g) Ý Gói               85,000 

251 LẤY DẤU Chất lấy dấu Cavex CA37 (453g) Hà Lan Gói               95,000 

252 LẤY DẤU Chất lấy dấu GC Aroma Fine Plus (500g) Nhật Gói             165,000 

253 LẤY DẤU Chất lấy dấu Jeltrate (500g) Mỹ Gói             118,000 

254 LẤY DẤU Chất lấy dấu Kromopan (450g) Ý Gói             100,000 

255 LẤY DẤU Chất lấy dấu Neocolloid (500g) Ý Gói             160,000 

256 LẤY DẤU Chất lấy dấu Plastalgin (454g) Pháp Gói             160,000 

257 LẤY DẤU Cao su nặng 3M (305ml + 305ml) Mỹ Hộp          1,100,000 

258 LẤY DẤU Cao su nặng Aquasil (450ml + 450ml: 2*670gr) Mỹ Hộp          1,619,000 

288 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Bánh xe cước Đài Loan Cái               10,000 

289 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Bộ Kít đánh bóng sứ, kim lọai (12cây/bộ) Nhật Bộ             340,000 

290 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Cao su đánh bóng KL (100cái/hộp) Mỹ Hộp             250,000 

291 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI

Cao su đánh bóng Sứ, Composite, KL (Exa 

cerapol) Đức Cái               25,000 

292 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Cây đánh bóng Composite (Exa cerapol) Vivadent Liechtenstein Cây               45,000 

293 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đá cắt KL lớn 0,6mm (100c/hộp) Mỹ Hộp             300,000 

294 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đá cắt KL lớn 2mm (100c/hộp) Mỹ Hộp             400,000 

295 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đá cắt Sứ 0,1mm (100c/hộp) Mỹ Hộp             400,000 

296 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đá mài mịn Shofu Nhật Mũi               15,000 

297 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đá nụ (xanh, hồng) Đài Loan Cây                 3,000 

298 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đá nụ mài nhựa lớn Nhật Cây               65,000 

299 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đánh bóng Super-Snap Mini Kit (48pcs) Nhật Hộp             385,000 

300 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đánh bóng Super-Snap Rainbow_PN0500 lớn Nhật Bộ          1,200,000 

301 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đánh bóng Super-Snap Single Kit PN0440 (8pcs) Nhật Gói               35,000 

302 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đĩa cắt kim cương Đài Loan Cái               15,000 

303 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đĩa đánh bóng sứ Mỹ Cái               12,000 

304 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Đĩa Sof-Lex 3M ESPE Extra Thin (30miếng/gói) Mỹ Gói             130,000 



305 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI

Đĩa Sof-Lex 3M ESPE Extra Thin lẻ 

(4931C,M,S,SS) Mỹ Miếng                 4,000 

306 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Enhance (đĩa, ly, nụ) Mỹ Cái               18,000 

307 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Kẹp giấy nhám Đức Cây                 9,000 

308 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi Carbide Reco-Dent 22mm Taiwan Mũi               35,000 

309 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi Carbide Reco-Dent 45mm Taiwan Mũi               35,000 

310 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi cắt kim loại E0153 (TC Transmetal) Dentsply Mỹ Mũi             107,000 

311 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi đi mặt nhai sứ Mỹ Cây               85,000 

312 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi đục lỗ nhựa dẻo Thụy Sỹ Cái               27,000 

313 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi KC tay chậm Đài Loan Mũi               15,000 

314 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi KC tay chậm (30mũi / hộp) Trung Quốc Hộp             200,000 

315 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi KC tay chậm tốt Đài Loan Cây               32,000 

316 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi KC vàng tay chậm (30mũi / hộp) Đài Loan Hộp             300,000 

317 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi khoan cắt xương Carbon Mỹ Mũi             140,000 

318 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI

Mũi khoan cắt xương tay chậm 44,5mm (Bone 

Cutters Dentsply) Mỹ Mũi             138,000 

319 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI

Mũi khoan cắt xương tay siêu tốc 26mm (Bone 

Cutters Dentsply) Mỹ Mũi             138,000 

320 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi khoan chốt ống tủy Pháp Mũi             130,000 

321 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi kim cương Deco-Dent  Đài Loan (vạch vàng) Đài Loan Mũi 19,000              

414 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI

Mũi kim cương  Reco-Dent Đài Loan (Vạch đen)

Đài Loan Mũi 19,000              

415 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI

Mũi kim cương Reco-Dent  Đài Loan (vạch xanh)

Đài Loan Mũi 19,000              

416 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Kim Cương Reco-Dent  Đài Loan (vạch đỏ) Đài Loan Mũi 19,000              

417 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan FG3 Đài Loan Mũi 36,000              

418 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent Đài Loan FG 701 Đài Loan Mũi 36,000              

419 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan FG332 Đài Loan Mũi 36,000              

420 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan FG331 Đài Loan Mũi 36,000              

421 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan FG330 Đài Loan Mũi 36,000              

422 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan FG4 Đài Loan Mũi 36,000              

423 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan FG701L Đài Loan Mũi 36,000              

424 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan OS4 Đài Loan Mũi 36,000              

425 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan OS6 Đài Loan Mũi 36,000              

426 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi  Tungsten Reco-Dent  Đài Loan OS8 Đài Loan Mũi 36,000              

433 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI

Mũi mở tủy đầu tròn Endo Acess Dentsply (số 1, 

2, 3) Thụy Sỹ Mũi               68,000 

434 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi mở tủy tránh thủng sàn Endo-Z Dentsply Mỹ Mũi             141,000 

435 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi phẫu thuật Zekrya (Sugery Bur Dentsply) Mỹ Mũi             147,000 

436 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Mũi thép mài nhựa Đài Loan Cây               60,000 

437 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Nỉ đánh bóng Mỹ Miếng                 5,000 

438 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Nỉ đánh bóng có cây Mỹ Cây               15,000 

439 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Trục lắp Đài Loan Đài Loan Cây                 5,000 

440 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Trục lắp đĩa Sof-Lex RA Đức Cái             150,000 

441 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Trục lắp Sofu Nhật Cây               15,000 

442 MŨI KHOAN, ĐÁ MÀI Trục lắp Super-nap Shofu Nhật Cái               55,000 

451 NHÓM KHÁC Povidine sát trùng 90ml Việt Nam Chai               18,000 

452 NHÓM KHÁC Povidine sát trùng 60ml Việt Nam Chai               10,000 

453 NHÓM KHÁC Pâtondeker GC (Sáp vành khít) Nhật Cây               33,000 

454 NHÓM KHÁC Thạch cao cứng Snow Rock (túi nilon) Hàn Quốc Kg               22,000 

455 NHÓM KHÁC Thạch cao cứng Planet Thái Lan Kg               32,000 

456 NHÓM KHÁC Cầm máu Spongel Trung Quốc Gói               10,000 

457 NHÓM KHÁC Keo dán hàm Fixodent Mỹ Hộp             120,000 

458 NHÓM KHÁC Ôxy già 60ml Việt Nam lốc               18,000 

459 NHÓM KHÁC Cồn 90ml Việt Nam lốc               25,000 

460 NHÓM KHÁC Sáp hàm khung (ty, thanh nối) Đài Loan Hộp               60,000 

461 NHÓM KHÁC Sáp hàm khung Sivuch Đài Loan Hộp             170,000 



462 NHÓM KHÁC Sáp hồng cây (gối) Việt Nam Hộp               22,000 

463 NHÓM KHÁC Sáp đỏ (gói) Việt Nam               27,000 

464 NHÓM KHÁC Sáp hồng nền (lá) TQ 250g/hộp nhỏ Trung Quốc Hộp               28,000 

465 NHÓM KHÁC Sáp hồng nền (lá) TQ 500g/hộp lớn Trung Quốc Hộp               55,000 

466 NHÓM KHÁC Sáp hồng nền (lá) VN 200g/gói Việt Nam Gói               22,000 

467 NHÓM KHÁC Sáp Inlay nhỏ 70g Mỹ Hộp               70,000 

468 NHÓM KHÁC Sáp Inlay Sivuch 0,5kg Đài Loan Miếng             300,000 

469 NHÓM KHÁC Sáp mỏng số 3,4,5,7 Việt Nam Gói               17,000 

470 NHÓM KHÁC Sáp ty Sivuch Nhật Hộp             230,000 

471 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Kim gai Tài Việt Nam Vĩ               13,000 

514 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ K-File Nitiflex Trâm dẻo Dentsply (6cây /vĩ) Thụy Sỹ Vĩ             317,000 

515 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ

K-FlexoFile Colorinox _ Trâm dũa Dentsply (6cây 

/vĩ) Thụy Sỹ Vĩ             161,000 

516 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ

K-FlexoReamer Colorinox _ Trâm nạo Dentsply 

(<40) Thụy Sỹ Vĩ             161,000 

517 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ

K-FlexoReamer Colorinox _ Trâm nạo Dentsply 

(>40) Thụy Sỹ Vĩ             199,000 

518 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Trâm gai Tài Việt Nam Vĩ               13,000 

519 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Lèn KL Finger Spreader Dentsply Thụy Sỹ Cây             100,000 

520 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Lèn KL Finger Spreader Dentsply (4c/vĩ) Thụy Sỹ Vĩ             361,000 

556 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Trâm gai Medin Tiệp (10cây/vĩ) Tiệp Vĩ               80,000 

557 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ

Trâm gai Spiro Colorinox Dentsply(Tím-20; Tr-25; 

V-30; Đ-35; Xd-40; Xlá-50; Đen-60) Thụy Sỹ Vĩ             129,000 

558 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Trâm nội nha M.Access (H-file, K-file, Reamer) Thụy Sỹ Hộp               97,000 

559 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Trâm Protaper for Hand Use (Fhu) Thụy Sỹ Hộp          1,139,000 

560 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Trâm ProTaper máy Unv Assort Thụy Sỹ Hộp          1,245,000 

561 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cọ tăm bông Points SDI (100c/hộp) Australia Hộp               80,000 

562 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cọ tăm bông TPC (100c/ống) Mỹ Ống               55,000 

563 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone chính Gutta Percha (số 15) Hàn Quốc Hộp               40,000 

564 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone chính Gutta Percha (số 15-40) Hàn Quốc Hộp               40,000 

565 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone chính Gutta Percha (số 20) Hàn Quốc Hộp               40,000 

566 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone chính Gutta Percha (số 25) Hàn Quốc Hộp               40,000 

567 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone chính Gutta Percha (số 30) Hàn Quốc Hộp               40,000 

568 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone chính Gutta Percha (số 35) Hàn Quốc Hộp               40,000 

569 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone chính Gutta Percha (số 40) Hàn Quốc Hộp               40,000 

570 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone chính Gutta Percha (số 45-80) Hàn Quốc Hộp               40,000 

571 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 15) Hàn Quốc Hộp               40,000 

572 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 15-40) Hàn Quốc Hộp               40,000 

573 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 20) Hàn Quốc Hộp               40,000 

574 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 25) Hàn Quốc Hộp               40,000 

575 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 30) Hàn Quốc Hộp               40,000 

576 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 35) Hàn Quốc Hộp               40,000 

577 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 40) Hàn Quốc Hộp               40,000 

578 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 45) Hàn Quốc Hộp               40,000 

579 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone giấy Paper Points (số 45-80) Hàn Quốc Hộp               40,000 

580 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone Gutta Dentsply (*) Mỹ Hộp             100,000 

581 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone Paper Dentsply (*) Mỹ Hộp               87,000 

582 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone phụ Dentsply (*) Mỹ Hộp             105,000 

583 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone phụ Gapadent (A) Trung Quốc Hộp               55,000 

584 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone phụ Gapadent (ABCD) Trung Quốc Hộp               55,000 

585 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone phụ Gapadent (B) Trung Quốc Hộp               55,000 

586 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone phụ Gapadent (C) Trung Quốc Hộp               55,000 

587 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone phụ Gapadent (D) Trung Quốc Hộp               55,000 

588 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Cone Protaper (F1, F2, F3, ASS) Dentsply Mỹ Hộp             306,000 

589 RĂNG GIẢ Mặt răng tạm (100c) Trung Quốc Hộp               75,000 

590 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement phosphate kẽm Medental 32g:15ml Mỹ Hộp             150,000 

591 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Keo trám Bonding 3M 6g Mỹ Lọ             685,000 

592 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Gắng sứ màu A2 ESTELITE X 2ml (3.8g) Đức tupe             390,000 



593 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cortisomol bít tủy (25g/hộp) Pháp Hộp             650,000 

594 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Trám tạm Ceivitron 30g Đài Loan Hộp               70,000 

595 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Arsenic diệt tủy VN Pâte Nécronerve Việt Nam Lọ               45,000 

596 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Osomol sát trùng tủy chết (10ml/lọ) Việt Nam Lọ               30,000 

597 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ CMC sát trùng ống tủy sống (10ml/lọ) Việt Nam Lọ               18,000 

598 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ

Eugenate IRM ZOE Standard Package Dentsply 

38g:14ml Mỹ Hộp             345,000 

599 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Eugenol 30ml Mỹ Lọ               58,000 

600 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Thủy ngân 30g Nhật Lọ             100,000 

601 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Etching Medental 5ml Mỹ Ống               70,000 

602 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng A2 Excel Mỹ Tube             100,000 

603 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng  Denfil A1 Hàn Quốc Ống             150,000 

604 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Denfil A2 Hàn Quốc Ống             150,000 

605 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Denfil A3 Hàn Quốc Ống             150,000 

606 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Denfil A3,5 Hàn Quốc Ống             150,000 

607 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil A1 Hàn Quốc Ống             150,000 

608 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil A2 Hàn Quốc Ống             150,000 

609 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil A3 Hàn Quốc Ống             150,000 

610 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil A3,5 Hàn Quốc Ống             150,000 

611 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil A4 Hàn Quốc Ống             150,000 

612 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil AO2 Hàn Quốc Ống             150,000 

613 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil AO3 Hàn Quốc Ống             150,000 

614 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil B1 Hàn Quốc Ống             150,000 

615 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil B2 Hàn Quốc Ống             150,000 

616 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Denfil B3 Hàn Quốc Ống             150,000 

617 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow  1,5gram  (pink) Anh Ống             215,000 

618 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5 (ograge) Anh Ống             215,000 

619 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5gram  (Green) Anh Ống             215,000 

620 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow1,5gram  (Red) Anh Ống             215,000 

621 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5gram  (Yellow) Anh Ống             215,000 

622 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5gram (Black) Anh Ống             215,000 

623 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5gram  (purle) Anh Ống             215,000 

624 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5gram  (blue) Anh Ống             215,000 

625 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5gram A1 Anh Ống             151,000 

626 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5gram A2 Anh Ống             151,000 

627 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX Color Flow 1,5gram  0A2 (opaque) Anh Ống             151,000 

628 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX CREATE  6gram  A1 (đặc) Anh Ống             379,600 

629 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX CREATE  6gram  A2(đặc) Anh Ống             379,600 

630 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite RX CREATE  6gram  A3(đặc) Anh Ống             379,600 

631 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Cement dua 10gram (lingt curing cemnet) Anh Ống             633,000 

632 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Etching 2,6 gram Anh tupe               40,000 

633 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Etching 6,5 gram Anh tupe               68,000 

634 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Etching Jumbo 6,5 gram Anh tupe             600,000 

635 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Bong 6ml Anh chai             284,500 

636 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Glaze 3ml Anh chai             253,000 

637 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Self Shaped 10cm (2mm) Anh vĩ             215,000 

638 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Self Shaped 10cm (3mm) Anh vĩ             215,000 

639 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Self Shaped 10cm(4mm) Anh vĩ             215,000 

640 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Tunnel Anh Hộp             100,000 

641 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ RX Voice Anh Hộp             100,000 

642 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji I lớn (35g:20ml) Nhật Hộp          1,250,000 

643 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji I nhỏ (15g:8ml) Nhật Hộp             460,000 

644 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji II nhỏ (5g:3ml) Nhật Hộp             460,000 

645 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji IX lớn (15g:8g) Nhật Hộp          1,050,000 

646 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji IX nhỏ (5g:2,4ml) Nhật Hộp             460,000 

647 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji IX xám (5g:3,2ml) Nhật Hộp             370,000 

648 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji Plus (15g:7ml) Nhật Hộp          1,650,000 



649 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji Plus bột (15g) Nhật Hộp             850,000 

650 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji Plus nước (7ml) Nhật Chai             750,000 

651 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji PlusCEM (13,3g:7,2ml) Nhật Hộp          1,550,000 

652 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fuji VII lớn Nhật Hộp          1,260,000 

653 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn tạm 3M ESPE Đức Hộp             525,000 

654 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn tạm Cavex 35g:16g Hà Lan Hộp             370,000 

655 VẬT TƯ TIÊU HAO Dầu xịt tay khoan NSK Hi-Clean Spray (560ml) Nhật Chai             350,000 

656 VẬT TƯ TIÊU HAO DD ngâm dụng cụ Hexanios G+R (5 lít) Pháp Can          1,600,000 

657 VẬT TƯ TIÊU HAO DD ngâm dụng cụ Hexanios G+R (1lít) Pháp Can             340,000 

658 VẬT TƯ TIÊU HAO Khẩu trang (50cái/hộp) Việt Nam Hộp               20,000 

659 VẬT TƯ TIÊU HAO Ống hút nước bọt ý Gói               43,000 

660 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim Terumo 100c/hộp Nhật Hộp             105,000 

661 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim C-K  100c/hộp(0.4x21mm) Hàn Quốc Hộp               75,000 

662 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim C-K  100c/hộp(0.3x21mm) Hàn Quốc Hộp             120,000 

663 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim C-K  100c/hộp(0.25x12mm) Hàn Quốc Hộp             140,000 

664 VẬT TƯ TIÊU HAO Bơm tiêm 5cc Việt Nam Hộp               70,000 

665 VẬT TƯ TIÊU HAO Bông gòn Bảo Thạch 1kg Việt Nam Gói             165,000 

666 VẬT TƯ TIÊU HAO Gạc không tiệt trùng 5x5cm 8 lớp (100 miếng/gói) Việt Nam Gói               40,000 

667 VẬT TƯ TIÊU HAO Gạc Safe Gauze 200c/cây (2"x2") Đài Loan Gói               35,000 

668 VẬT TƯ TIÊU HAO Gạc tiệt trùng 10x10cm 6 lớp (100 miếng/gói) Việt Nam Gói               70,000 

669 VẬT TƯ TIÊU HAO Gạc tiệt trùng 5x5cm 8 lớp (10 miếng/gói) Việt Nam Gói                 5,000 

670 VẬT TƯ TIÊU HAO Gạc tiệt trùng 5x6,5cm 12lớp (10 miếng/gói) Việt Nam Gói                 8,000 

671 VẬT TƯ TIÊU HAO Găng tay cao su VGlove M Việt Nam Hộp               53,000 

672 VẬT TƯ TIÊU HAO Găng tay cao su VGlove S Việt Nam Hộp               53,000 

673 VẬT TƯ TIÊU HAO Găng tay cao su VGlove XS Việt Nam Hộp               53,000 

674 VẬT TƯ TIÊU HAO Găng tay không bột VGlove Việt Nam Hộp               78,000 

675 VẬT TƯ TIÊU HAO Găng tay phẫu thuật Việt Nam Cặp                 6,000 

676 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Chỉ nha khoa Oral-B (cuộn 50m) Mỹ Cuộn               38,000 

677 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Chỉ tăm (50c-hộp) Đài Loan Hộp               25,000 

678 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Chổi đánh bóng răng Prophy Brush (200c/hộp) Mỹ Hộp             550,000 

679 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Chổi đánh bóng răng TPC Mỹ Cái                 3,000 

680 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Chổi đánh bóng răng TPC (144c/hộp) Mỹ Hộp             400,000 

681 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Đài cao su đánh bóng Mỹ Cái                 3,000 

682 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Đài cao su đánh bóng TPC (144c/hộp) Mỹ Hộp             410,000 

683 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Sò đánh bóng Acclean Mỹ Sò                 3,000 

684 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Sò đánh bóng Acclean (200c/hộp) Mỹ Hộp             530,000 

685 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Sò đánh bóng hũ Prophylaxis 340g Mỹ Hũ             340,000 

686 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Sò đánh bóng Nupro (200c/hộp) Mỹ Hộp             800,000 

687 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Sò đánh bóng Prophy Anh Sò                 3,000 

688 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Sò đánh bóng Prophy (200c/hộp) Anh Hộp             480,000 

689 NHÓM KHÁC Axid điện giải POLICROM Mỹ Lit 280,000            

690 NHÓM KHÁC Bộ sửa chữa sứ Shofu Nhật Bộ 1,700,000         

691 NHÓM KHÁC Bột đúc khung Bốn mùa 25kg/thùng Mỹ Thùng 1,500,000         

692 NHÓM KHÁC Bột đúc sứ Ceramvest 12kg:3lít Tây Ban Nha Thùng 1,900,000         

693 NHÓM KHÁC Bột đúc sứ SupperVest 12kg:3lít Mỹ Kg 150,000            

694 NHÓM KHÁC Cầm máu Pháp Hemocollagene Pháp Hộp 950,000            

695 NHÓM KHÁC Cầm máu ViscoStat Mỹ Ống 115,000            

696 NHÓM KHÁC Cát sứ, khung Mỹ Kg 90,000              

697 NHÓM KHÁC Chai Silicone xịt nhựa dẻo Mỹ Chai 120,000            

698 NHÓM KHÁC Chén đúc Mỹ Cái 70,000              

699 NHÓM KHÁC Chốt nhựa Hàn Quốc Vĩ 8,000                

700 NHÓM KHÁC Cọ đắp sứ Số 3,4 Nhật Cây 70,000              

701 NHÓM KHÁC Cọ đắp sứ Số 6,8 Nhật Cây 70,000              

702 NHÓM KHÁC Cọ quét bóng sứ Số 0,1 Nhật Cây 70,000              

703 NHÓM KHÁC Cọ quét opăc sứ Số 2 Nhật Cái 70,000              

704 NHÓM KHÁC Cọ quét Vecni Số 6-8 Nhật Cây 30,000              

705 NHÓM KHÁC Cung cố định xương hàm Việt Nam Bộ 35,000              



706 NHÓM KHÁC DD cách ly sáp 50ml Đài Loan Chai 150,000            

707 NHÓM KHÁC

DD co nướu Racestyptine Solution Septodont 

13ml Pháp Lọ 770,000            

708 NHÓM KHÁC DD Picosep cách ly sứ 30ml Mỹ Chai 320,000            

709 NHÓM KHÁC Hạt gắn răng Skyce Refill Vivadent 1,9_2,4mm Liechtenstein Viên 250,000            

710 NHÓM KHÁC Hạt gắn răng Tiệp 1,9_2,4mm Tiệp Hạt 20,000              

711 NHÓM KHÁC Kem sát khuẩn Perio Kin 30ml Tây Ban Nha Ống 90,000              

712 NHÓM KHÁC Keo dán hàm BONYplus Thụy Sỹ Hộp 95,000              

713 NHÓM KHÁC Keo làm cứng mẫu hàm khung TECHNODUR Tây Ban Nha Lit 250,000            

714 NHÓM KHÁC Khay pin trắng Việt Nam Cái 4,000                

715 NHÓM KHÁC Khay tổ ong nướng sứ Nhật Cái 250,000            

716 NHÓM KHÁC Kim loại Cầu mão BY-CATS soft type Đài Loan Kg 1,100,000         

717 NHÓM KHÁC Kim loại Neo Titan Mỹ Kg 3,300,000         

718 NHÓM KHÁC Kim lọai quý (Au) Mỹ Gr -                   

719 NHÓM KHÁC Kim loại sứ NEOCAT V Mỹ Hộp 2,500,000         

720 NHÓM KHÁC Lưới nền hàm trắng Việt Nam Miếng 15,000              

721 NHÓM KHÁC Lưới nền hàm vàng Trung Quốc Cái 20,000              

722 NHÓM KHÁC Mắc cài liên kết đơn Đài Loan Cái 40,000              

723 NHÓM KHÁC Nhựa dẻo Biosoft Mỹ Gr 5,800                

724 NHÓM KHÁC Nhựa nấu hồng MelioDent Đức Gr 620                   

725 NHÓM KHÁC Nhựa nấu hồng QC 20 (500g Bột + 250ml Nước) Mỹ Cặp 650,000            

726 NHÓM KHÁC Nhựa nấu trong số 0 Mỹ Gr 700                   

727 NHÓM KHÁC Nhựa Supper Bond Mỹ Gr 700                   

728 NHÓM KHÁC Nhựa tự cứng hồng Mỹ Gr 600                   

729 NHÓM KHÁC Nhựa tự cứng trắng Mỹ Gr 600                   

730 NHÓM KHÁC Nhựa tự cứng trong số 0 Mỹ Gr 700                   

731 NHÓM KHÁC Nước cất lít Việt Nam Lit 6,000                

732 NHÓM KHÁC Nước cất tiêm Việt Nam Ống 1,000                

733 NHÓM KHÁC Nước muối sinh lý 500ml Việt Nam Chai 10,000              

734 NHÓM KHÁC Nước muối sinh lý 60ml Việt Nam Chai 5,000                

735 NHÓM KHÁC Nước muối sinh lý tiêm truyền Việt Nam Chai 18,000              

736 NHÓM KHÁC Nước nhựa nấu Lang (3,8 Lít/can) Mỹ Can 1,000,000         

737 NHÓM KHÁC Nước nhựa nấu Lang 100ml Mỹ Chai 50,000              

738 NHÓM KHÁC Nước nhựa nấu MelioDent 500ml Đức Chai 290,000            

739 NHÓM KHÁC Nước nhựa nấu TBN Idobase 500ml Tây Ban Nha Chai 250,000            

740 NHÓM KHÁC Nước rửa Film buồng tối Việt Nam Bộ 50,000              

741 NHÓM KHÁC Nước tự cứng Lang (3,8 Lít/can) Mỹ Can 1,150,000         

742 NHÓM KHÁC Nước tự cứng Lang 100ml Mỹ Chai 50,000              

743 NHÓM KHÁC Nước tự cứng Lang 946ml Mỹ Chai 400,000            

744 NHÓM KHÁC Nước tự cứng Tiệp 250ml Tiệp Chai 130,000            

745 NHÓM KHÁC Nước Zavel Mỹ Lit 22,000              

746 NHÓM KHÁC Ống nhôm ép nhựa dẻo Mỹ Bộ 4,000                

747 NHÓM KHÁC Opaquer nhựa (11,14) Mỹ Lọ 290,000            

748 NHÓM KHÁC Thạch Agar Nhật Kg 150,000            

749 NHÓM KHÁC Thạch cao cứng Durguix Tây Ban Nha Kg 24,000              

750 NHÓM KHÁC Thạch cao cứng ISI Kopo_Hard Đài Loan Kg 30,000              

751 NHÓM KHÁC Thạch cao đặc biệt Acry Rock Nhật Kg 60,000              

752 NHÓM KHÁC Thạch cao đặc biệt Kromotypo4 Ý Kg 60,000              

753 NHÓM KHÁC Thạch cao đặc biệt Snow Rock (túi thiếc) Hàn Quốc Kg 32,000              

754 NHÓM KHÁC Thạch cao GC NEW PLASTONE Nhật Kg 220,000            

755 NHÓM KHÁC Thạch cao thường Việt Nam Kg 6,000                

756 NHÓM KHÁC Than khử lò Việt Nam Cái 260,000            

757 NHÓM KHÁC Thép bẻ móc 10m Trung Quốc Cuộn 22,000              

758 NHÓM KHÁC Thép Leowire 20m Ý Cuộn 500,000            

759 NHÓM KHÁC Tripoly đánh bóng 700g Mỹ Cục 100,000            

760 NHÓM KHÁC Varserline 0.5kg Việt Nam Hũ 40,000              

761 NHÓM KHÁC Varserline 20g Việt Nam Lọ 3,000                



762 NHÓM KHÁC Vecni lớn 500ml Việt Nam Chai 37,000              

763 NHÓM KHÁC Vecni nhỏ 100ml Việt Nam Chai 12,000              

764 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ C-Files_ Trâm dũa C Dentsply (6cây /vĩ) Mỹ Vĩ 210,000            

765 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chêm gỗ Mỹ Cái 2,500                

766 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chỉ co nướu Gingipak 00 (TQ) Trung Quốc Lọ 150,000            

767 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chỉ co nướu Gingipak 00 (xanh) Mỹ Lọ 220,000            

768 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chỉ co nướu Ultrapak 0 (tím) Mỹ Lọ 300,000            

769 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chỉ co nướu Ultrapak 00 (cam) Mỹ Lọ 300,000            

770 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chỉ co nướu Ultrapak 000 (đen) Mỹ Lọ 330,000            

771 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt Mooser Dentsply (25cây/gói) Thụy Sỹ Gói 474,000            

772 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt ống tủy bộ trắng (120c/Bộ) Đài Loan Bộ 500,000            

773 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt ống tủy bộ vàng (120c/Bộ) Đài Loan Bộ 900,000            

774 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt ống tủy lẻ Đài Loan Cái 6,000                

775 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt Pins ngà Đài Loan Đài Loan Bộ 150,000            

776 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt Pins ngà STP Refill Dentsply (18cái) Thụy Sỹ Bộ 574,000            

777 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt Pivot Việt Nam Gói 10,000              

778 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ

Chốt sợi thủy tinh DENTSPLY Core & Post 

System Mỹ Bộ 4,802,000         

779 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt sợi thủy tinh MATCHPOST Intro kit Bộ Pháp Bộ 950,000            

780 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt sợi thủy tinh MATCHPOST lẻ Pháp Cái 60,000              

781 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Chốt Unimetric Titan Dentsply (25cây/gói) Thụy Sỹ Gói 582,000            

782 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Đai Cellulo Mỹ Sợi 400                   

783 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Đai Cellulo MATRIX STRIPS (500sợi/ống) Mỹ Ống 160,000            

784 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Đai Cellulo PREHMA (1.000sợi/ống) Mỹ Ống 300,000            

785 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Đai kim loại Matrix Bands (12sợi/gói) Mỹ Sợi 2,000                

786 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Đai kim loại Matrix Bands (144s/hộp) Đài Loan Hộp 150,000            

787 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Đầu cọ đen (50cái/gói) Mỹ Gói 75,000              

788 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Gates Glidden Drills Dentsply (6cây/vĩ) Mỹ Vĩ 293,000            

790 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Giấy cắn Becht Xanh-Đỏ micron (12xấp/hộp) Đức Hộp 110,000            

791 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Giấy cắn Becht Xanh-Đỏ micron lẻ Đức Xấp 10,000              

792 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Giấy cắn Hanel đỏ 40 micron (10xấp/hộp) Đức Hộp 160,000            

793 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Giấy cắn Hanel đỏ 40 micron lẻ Đức Xấp 16,000              

794 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Giấy cắn Hanel Xanh-Đỏ 80 micron (12xấp/hộp) Đức Hộp 150,000            

795 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Giấy cắn Hanel Xanh-Đỏ 80 micron lẻ Đức Xấp 12,500              

796 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Giấy trộn vật liệu GC Nhật Xấp 5,500                

797 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ

Hedstroem File Colorinox - H-File Dentsply   

(6cây/vĩ) Thụy Sỹ Vĩ 123,000            

798 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Nhám kẽ GC New Metal Strip Nhật Sợi 80,000              

799 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Nhám kẽ GC New Metal Strips (12s/hộp) Nhật Hộp 900,000            

800 PHỤ KIỆN ĐIỀU TRỊ Nhám kẽ nhựa Super-Snap Polystrips Nhật Sợi 3,000                

801 RĂNG GIẢ Răng Acry rock 6c - 8c Ý Vĩ 37,000              

802 RĂNG GIẢ Răng cồ Việt Nam 6c Việt Nam Vĩ 20,000              

803 RĂNG GIẢ Răng Cosmo 6c-8c Braxin Vĩ 39,000              

804 RĂNG GIẢ Răng Excellence 6c Mỹ Vĩ 139,000            

805 RĂNG GIẢ Răng Excellence 8c Mỹ Vĩ 181,000            

806 RĂNG GIẢ Răng New-ace 28c Nhật Vĩ 80,000              

807 RĂNG GIẢ Răng New-ace 6c Nhật Vĩ 20,000              

808 RĂNG GIẢ Răng New-ace 8c Nhật Vĩ 25,000              

809 RĂNG GIẢ Răng sứ Vita 6c-8c Đức Vĩ 515,000            

810 RĂNG GIẢ Răng Việt Nam 14c Việt Nam Vĩ 25,000              

811 RĂNG GIẢ Răng Việt Nam 28c Việt Nam Vĩ 50,000              

812 RĂNG GIẢ Răng Việt Nam 2c - 4c Việt Nam Vĩ 11,000              

813 RĂNG GIẢ Răng Việt Nam 6c Việt Nam Vĩ 12,000              

814 RĂNG GIẢ Răng Việt Nam 8c Việt Nam Vĩ 13,000              

815 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ AH26 Root Canal Sealer bít tủy 10g:8g Mỹ Hộp 548,000            

816 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Amalgam Ag45 Ardent 30g Thụy Điển Lọ 650,000            

817 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Amalgam Ag45 Cavex 31g Hà Lan Lọ 700,000            

818 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Amalgam Ag70 Cavex 31g Hà Lan Lọ 1,000,000         



819 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Amalgam Ag70 Septalloy 10g Pháp Hộp 300,000            

820 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Amalgam nhộng Cavex50-1spills (Hà Lan) Hà Lan Nhộng 25,000              

821 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Amalgam nhộng Dispersalloy-1spill (Mỹ) Mỹ Nhộng 30,000              

822 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Amalgam nhộng NG70-1spills (Hy Lạp) Hy Lạp Nhộng 22,000              

823 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Amalgam nhộng NG70-1spills (Pháp) Pháp Nhộng 28,000              

824 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Arsenical Caustinerf Septodont 1,6gr Pháp Lọ 360,000            

825 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Bôi trơn ống tủy Glyde Dentsply 3ml Mỹ Tube 294,000            

826 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Bôi trơn ống tủy Largal Ultra 13ml Pháp Hộp 770,000            

827 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Bôi trơn ống tủy MD-Chel-cream Meta 7g Hàn Quốc Ống 190,000            

828 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Calcium Hydroxid Paste Calcipulpe 3,4g Pháp Tube 870,000            

829 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Calcium Hydroxid Paste Ultracal XS 35% 1,2g Mỹ Tube 205,000            

830 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Calcium Hydroxide India 10g Ca(OH)2 India Hộp 70,000              

831 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Calcium Hydroxide Masterdent 11g Ca(OH)2 Mỹ Hũ 65,000              

832 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Calcium Hydroxide Powder 10g Ca(OH)2 Mỹ Hộp 60,000              

833 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ

Calibra Refill (2g Base+2g Catalyst) _ Composite 

dán lưỡng trùng hợp Mỹ Cặp 542,000            

834 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ

Cement gắn CĐ Hy-Bond Polycarboxylate Shofu 

60g:33ml Nhật Hộp 780,000            

835 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ

Cement gắn cố định Cavex Glass Ionomer 

35g:15ml Đức Hộp 935,000            

836 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn cố định GlasLonomer CX Plus Shofu Nhật Hộp 1,100,000         

837 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn cố định Ketac-cem 30g:12ml (Hồng) Đức Hộp 750,000            

838 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn cố định Ketac-cem 33g:12ml (Xanh) Đức Hộp 750,000            

839 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn G.I Resin RelyX Luting 2 (11g) 3M Mỹ Bộ 1,200,000         

840 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn sứ không KL C&B (8g) Mỹ Hộp 660,000            

841 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn sứ không KL Maxcem Elite (5g) Mỹ Tube 660,000            

842 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ

Cement gắn sứ Self-Adhesive RelyX U200 (11g) 

3M Đức Hộp 1,300,000         

843 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn tạm Adhesor TC NE 85g:25g Tiệp Hộp 360,000            

844 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn tạm RelyX Temp NE 36g:16g Đức Hộp 500,000            

845 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement gắn tạm Temp-Bond 50g:15g Mỹ Hộp 480,000            

846 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ

Cement phosphate kẽm Adhesor Carbofine 

80g:40ml Tiệp Hộp 220,000            

847 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement phosphate kẽm GC 32g:15ml Nhật Hộp 220,000            

848 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement Shofu Hi-Dense XP Eco (30g, 10ml) Nhật Hộp 1,000,000         

849 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Cement trám Riva SDI (15g:8g) Australia Hộp 620,000            

850 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Che tủy Dycal Dentsply (13g:11g) Mỹ Hộp 310,000            

851 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Che tủy Ultra-Blend Plus 1.2ml Mỹ Ống 310,000            

852 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ

Composite Ceram X Compule (E1-E3;D1-D4;M1-

M7) Mỹ Nhộng 33,000              

853 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Ceram X Syringe 3g (E1-E3;D1-D4) Mỹ Ống 415,000            

854 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M P60 màu A3 Mỹ Ống 420,000            

855 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z100 màu A2 Mỹ Ống 300,000            

856 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z100 màu A3 Mỹ Ống 300,000            

857 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z100 màu A3,5 Mỹ Ống 300,000            

858 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z250 màu A1 Mỹ Ống 385,000            

859 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z250 màu A2 Mỹ Ống 385,000            

860 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z250 màu A3 Mỹ Ống 385,000            

861 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z250 màu A3,5 Mỹ Ống 385,000            

862 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z350 XT màu A2 Mỹ Ống 450,000            

863 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z350 XT màu A3 Mỹ Ống 450,000            

864 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc 3M Z350 XT màu A3,5 Mỹ Ống 450,000            

865 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Solar GC Nhật Tube 390,000            

866 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Tetric N-Ceram 3,5g A1 Liechtenstein Ống 390,000            

867 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Tetric N-Ceram 3,5g A2 Liechtenstein Ống 390,000            



868 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Tetric N-Ceram 3,5g A3 Liechtenstein Ống 390,000            

869 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Tetric N-Ceram 3,5g A3,5 Liechtenstein Ống 390,000            

870 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Tetric N-Ceram 3,5g A3,5 Dentin Liechtenstein Ống 390,000            

871 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Tetric N-Ceram 3,5g A4 Liechtenstein Ống 390,000            

872 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite đặc Tetric N-Ceram 3,5g B2 Liechtenstein Ống 390,000            

873 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Esthet X Flow 1,3g A2 Mỹ Ống 171,500            

874 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Esthet X Flow 1,3g A3 Mỹ Ống 171,500            

875 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Giomer Beutifil Shofu Nhật Ống 380,000            

876 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite hóa trùng hợp Evicrol (100gr) Tiệp Hộp 480,000            

877 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Axcel 1,5g Mỹ Tube 100,000            

878 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Brilliant NG Flow 2.3g A3 Mỹ Ống 380,000            

879 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Denfil 2g A2 Hàn Quốc Ống 148,000            

880 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Denfil 2g A3 Hàn Quốc Ống 148,000            

881 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Denfil 2g A3,5 Hàn Quốc Ống 148,000            

882 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Masterdent 2g A4 Mỹ Ống 110,000            

883 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Medental 2g A2 Mỹ Ống 110,000            

884 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Medental 2g A3 Mỹ Ống 110,000            

885 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Medental 2g A3,5 Mỹ Ống 110,000            

886 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Nano Filtek Z350 XT Flowable Mỹ Ống 300,000            

887 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Nexcomp 2g A1 Hàn Quốc Ống 110,000            

888 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Nexcomp 2g A2 Hàn Quốc Ống 110,000            

889 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Nexcomp 2g A3 Hàn Quốc Ống 110,000            

890 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite lỏng Nexcomp 2g A3,5 Hàn Quốc Ống 110,000            

891 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Super-Cor Tiệp Tube 160,000            

892 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Tetric N-Flow 2g A1 Liechtenstein Ống 230,000            

893 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Tetric N-Flow 2g A2 Liechtenstein Ống 230,000            

894 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Tetric N-Flow 2g A3 Liechtenstein Ống 230,000            

895 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Tetric N-Flow 2g A3.5 Liechtenstein Ống 230,000            

896 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Composite Tetric N-Flow 2g A4 Liechtenstein Ống 230,000            

897 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ DD bơm rửa ống tủy Parcan Septodont 250ml Pháp Chai 780,000            

898 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ DD làm mềm chất trám ống tủy Endosolv E, R Pháp Hộp 770,000            

899 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Dentine Sealant chống ê buốt 1,2ml Mỹ Tube 280,000            

900 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Diệt tủy trẻ em kg Arsenic 4,5g Septodont Pháp Lọ 850,000            

901 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Email blue-Axit nước 5ml Liechtenstein Chai 99,000              

902 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Endofill bít tủy (15g/hộp) Thụy Sỹ Lọ 600,000            

903 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Endomethasone bít tủy (14g/hộp) Pháp Hộp 850,000            

904 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Etching Acid Tooth Conditioner 36 Gel _ 3ml Mỹ Ống 205,000            

905 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Etching Denfill 5ml Hàn Quốc Ống 70,000              

906 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Etching I-Gel 4,7ml E.U Ống 60,000              

907 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Flor-Opal điều trị ê buốt Mỹ Ống 90,000              

908 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Fluocal gel ngừa sâu răng Septodont Pháp Hộp 680,000            

909 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Keo gắn mắc cài chỉnh nha Heliosite Mỹ Tube 330,000            

910 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Keo trám Bonding Axcel 4ml Mỹ Lọ 160,000            

911 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Keo trám Bonding Medental 5ml Mỹ Hộp 300,000            

912 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Keo trám Bonding Resin PRIME-DENT 7ml Mỹ Lọ 350,000            

913 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Keo trám I-Bonding 6g E.U Lọ 250,000            

914 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Keo trám Prime & Bond NT Dentsply 3,5ml Mỹ Lọ 399,000            

915 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Keo trám Tetric N-Bond 6g Liechtenstein Lọ 500,000            

916 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Kháng sinh đặt ống tủy Septomixine Pháp Tube 1,750,000         

917 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Ôxit kẽm Zinc Oxide Powder 100g Đài Loan Gói 25,000              

918 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Ôxit kẽm Zinc Oxide Powder 110g India Hộp 100,000            

919 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Ôxit kẽm Zinc Oxide Powder 30g Mỹ Hũ 40,000              

920 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Ôxit kẽm Zinc Oxide Powder 500g Trung Quốc Hũ 220,000            

921 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Ôxit kẽm Zinc Oxide Powder 56,6g Mỹ Hũ 50,000              

922 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Pulperyl Septodont điều trị tủy 13ml Pháp Chai 780,000            

923 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Sát trùng tủy Crésophène Septodont 13ml Pháp Chai 780,000            

924 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Sát trùng tủy thối Formacresol 15ml India Hộp 310,000            



925 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Sát trùng tủy thối Rocklés Septodont 13ml Pháp Chai 850,000            

926 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Spectrum Syringe Composite đặc 4,5g A2 Đức Ống 324,000            

927 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Spectrum Syringe Composite đặc 4,5g A3 Đức Ống 324,000            

928 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Spectrum Syringe Composite đặc 4,5g A3,5 Đức Ống 324,000            

929 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Spectrum Syringe Composite đặc 4,5g A4 Đức Ống 324,000            

930 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Spectrum Syringe Composite đặc 4,5g B1 Đức Ống 324,000            

931 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Spectrum Syringe Composite đặc 4,5g B2 Đức Ống 324,000            

932 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Spectrum Syringe Composite đặc 4,5g B3 Đức Ống 324,000            

933 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Spectrum Syringe Composite đặc 4,5g O-A3,5 Đức Ống 324,000            

934 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Surefill sò (A,B,C) Mỹ Nhộng 28,000              

935 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g A1 Liechtenstein Nhộng 34,000              

936 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g A2 Liechtenstein Nhộng 34,000              

937 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g A3 Liechtenstein Nhộng 34,000              

938 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g A3,5 Liechtenstein Nhộng 34,000              

939 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g A4 Liechtenstein Nhộng 34,000              

940 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g B2 Liechtenstein Nhộng 34,000              

941 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g B3 Liechtenstein Nhộng 34,000              

942 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g C2 Liechtenstein Nhộng 34,000              

943 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Ceram Refill 0.25g C3 Liechtenstein Nhộng 34,000              

944 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Flow Refill 0.25g A2 Liechtenstein Nhộng 34,000              

945 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Flow Refill 0.25g A3 Liechtenstein Nhộng 34,000              

946 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Tetric N-Flow Refill 0.25g A3,5 Liechtenstein Nhộng 34,000              

947 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Trám tạm Cavit 3M 28g Đức Hộp 150,000            

948 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Trám tạm Coltosol (Cavit 38g) Thụy Sỹ Hộp 135,000            

949 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Trám tạm Provis FAVODENT 40g Đức Lọ 75,000              

950 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ UltraSeal XT Plus trám bít hố rãnh Mỹ Ống 420,000            

951 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Vanish Shofu Nhật Tube 25,000              

952 VẬT LIỆU ĐIỀU TRỊ Vật liệu trám G.I Ketac Molar Đức Hộp 750,000            

953 VẬT TƯ TIÊU HAO Áo giấy phẫu thuật Việt Nam Cái 16,000              

954 VẬT TƯ TIÊU HAO Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt Đài Loan Cuộn 100,000            

955 VẬT TƯ TIÊU HAO Bao Film Trung Quốc Gói 100,000            

956 VẬT TƯ TIÊU HAO Bơm tiêm 10cc Việt Nam Hộp 100,000            

957 VẬT TƯ TIÊU HAO Bơm tiêm 1cc Việt Nam Hộp 65,000              

958 VẬT TƯ TIÊU HAO Bơm tiêm 3cc Việt Nam Hộp 65,000              

959 VẬT TƯ TIÊU HAO Bột đánh bóng nước Mỹ Gr 150                   

960 VẬT TƯ TIÊU HAO Chỉ khâu 2.0 Black silk Việt Nam Gói 22,000              

961 VẬT TƯ TIÊU HAO Chỉ khâu 3.0 Black silk Việt Nam Gói 22,000              

962 VẬT TƯ TIÊU HAO Chỉ khâu 3.0 Chromic Catgut Việt Nam Gói 25,000              

963 VẬT TƯ TIÊU HAO Chỉ khâu 4.0 Black silk Việt Nam Gói 22,000              

964 VẬT TƯ TIÊU HAO Chỉ khâu 4.0 Chromic Catgut Việt Nam Gói 30,000              

965 VẬT TƯ TIÊU HAO Chỉ khâu 5.0 Black silk Việt Nam Gói 25,000              

966 VẬT TƯ TIÊU HAO Chỉ khâu 5.0 Chromic Catgut Việt Nam Gói 45,000              

967 VẬT TƯ TIÊU HAO Dầu nhỏ tay khoan Lubricant 50ml Đài Loan Chai 60,000              

968 VẬT TƯ TIÊU HAO Đầu vòi bơm Cao su Intra Oral Tip Đức Cái 4,000                

969 VẬT TƯ TIÊU HAO Đầu vòi trộn cao su Đức Cái 8,000                

970 VẬT TƯ TIÊU HAO Dầu xịt tay khoan SKI (330ml) Trung Quốc Chai 90,000              

971 VẬT TƯ TIÊU HAO Dầu xịt tay khoan SKI (500ml) Trung Quốc Chai 210,000            

972 VẬT TƯ TIÊU HAO

Dầu xịt tay khoan Steria Spray FAVODENT 

(500ml) Đức Chai 350,000            

973 VẬT TƯ TIÊU HAO Dây truyền dịch Việt Nam Sợi 8,000                

974 VẬT TƯ TIÊU HAO DD ngâm dụng cụ Empower (3,8 lít) Mỹ Can 580,000            

975 VẬT TƯ TIÊU HAO DD ngâm dụng cụ Hexanios G+R (25 ml) Pháp Gói 16,000              

976 VẬT TƯ TIÊU HAO DD ngâm dụng cụ Quitanet 50ml Pháp Chai 60,000              

978 VẬT TƯ TIÊU HAO Film rửa buồng tối CEA DI (150 tấm) E.U Hộp 560,000            

979 VẬT TƯ TIÊU HAO Film rửa liền Xray (25 tấm) Nhật Hộp 320,000            

980 VẬT TƯ TIÊU HAO Gel siêu âm (5 lít) Pháp Can 190,000            

981 VẬT TƯ TIÊU HAO Giấy lau sát trùng dụng cụ CaviWipes Mỹ Hộp 230,000            



982 VẬT TƯ TIÊU HAO Giấy nhám nước (240,280,320,400,600,800,1000) Nhật Miếng 10,000              

983 VẬT TƯ TIÊU HAO Giấy Y tế (1kg/gói) Việt Nam Gói 55,000              

984 VẬT TƯ TIÊU HAO Gòn cuộn (15cục/bịch) Đài Loan Cục 6,500                

985 VẬT TƯ TIÊU HAO Hộp lớn đựng vật sắc nhọn y tế Việt Nam Cái 30,000              

986 VẬT TƯ TIÊU HAO Hộp nhỏ đựng vật sắc nhọn y tế Việt Nam Cái 14,000              

987 VẬT TƯ TIÊU HAO Khăn choàng giấy (18 gói/thùng) Việt Nam Gói 70,000              

988 VẬT TƯ TIÊU HAO Khử trùng lạnh AniosPray 29 (1 lít) Pháp Chai 261,000            

989 VẬT TƯ TIÊU HAO Khử trùng lạnh AniosPray 29 (5 lít) Pháp Can 1,044,000         

990 VẬT TƯ TIÊU HAO Khử trùng lạnh CaviCideSray (3,7 lít) Mỹ Chai 550,000            

991 VẬT TƯ TIÊU HAO Khử trùng lạnh CaviCideSray (709ml) Mỹ Chai 230,000            

992 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim khâu phẫu thuật Trung Quốc Gói 9,500                

993 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim Septodont SEPTOJECT cam (27G-0.4x21) Pháp Hộp 170,000            

994 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim Septodont SEPTOJECT đỏ (30G-0.3x21) Pháp Hộp 205,000            

995 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim Septodont SEPTOJECT vàng (27G-0.4x30) Pháp Hộp 170,000            

996 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim Septodont SEPTOJECT xanh lá (30G-0.3x10) Pháp Hộp 205,000            

997 VẬT TƯ TIÊU HAO Kim PEARL JECT 100c/hộp Hàn Quốc Hộp 75,000              

998 VẬT TƯ TIÊU HAO Lưỡi dao mổ India Hộp 85,000              

999 VẬT TƯ TIÊU HAO Ly súc miệng bằng nhựa dùng 1 lần Việt Nam Cái 200                   

1000 VẬT TƯ TIÊU HAO Nón Y tế (100 cái/ gói) Việt Nam Cái 700                   

1001 VẬT TƯ TIÊU HAO Syringe nhựa bơm Cao su Đài Loan Cái 180,000            

1002 VẬT TƯ TIÊU HAO Syringe nhựa bơm Cao su (dùng 1lần) Việt Nam Cái 12,000              

1003 VẬT TƯ TIÊU HAO

Túi hấp DC vô trùng 090mmX260mm 

(200miếng/h) Trung Quốc Hộp 150,000            

1004 VẬT TƯ TIÊU HAO

Túi hấp DC vô trùng 135mmX260mm 

(200miếng/h) Trung Quốc Hộp 350,000            

1005 VẬT TƯ TIÊU HAO Túi hấp DC vô trùng cuộn 100mmX200m Trung Quốc Cuộn 500,000            

1006 VẬT TƯ TIÊU HAO Túi hấp DC vô trùng cuộn 150mmX200m Trung Quốc Cuộn 650,000            

1007 VẬT TƯ TIÊU HAO Túi hấp DC vô trùng cuộn 200mmX200m Trung Quốc Cuộn 850,000            

1008 VẬT TƯ TIÊU HAO Túi hấp DC vô trùng cuộn 300mmX200m Trung Quốc Cuộn 1,250,000         

1009 VẬT TƯ TIÊU HAO Túi hấp DC vô trùng cuộn 75mmX200m Trung Quốc Cuốn 350,000            

1010 VẬT TƯ TIÊU HAO

Túi hấp DC vô trùng Medicom 57mmx130mm 

(200miếng/h) Đài Loan Hộp 150,000            

1011 VẬT TƯ TIÊU HAO

Túi hấp DC vô trùng Medicom 89mmX254mm 

(200miếng/h) Đài Loan Hộp 190,000            

1012 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Bàn Chải kẽ hình L Việt Nam Gói 19,000              

1013 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Block out Resin (tạo khỏang, che nướu tẩy trắng) Mỹ Tube 110,000            

1014 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Cát đánh bóng Cavitron Prophy-jet Cleaning PDR 364gMỹ Chai 365,000            

1015 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Che nướu Gingival_Barrier Mỹ Cây 130,000            

1016 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Che nướu OpalDam Mỹ Ống 220,000            

1017 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Chỉ nha khoa có dụng cụ xỉa Nhật Vĩ 30,000              

1018 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Gel chống ê Nupro Dentsply 335ml Mỹ Chai 500,000            

1019 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Gel viêm lợi Proginvex 5ml Việt Nam Lọ 22,000              

1020 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Hộp đựng máng tẩy TRAY CASE Việt Nam Cái 8,000                

1021 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Kem chống ê Colgate 110g Mỹ Hộp 80,000              

1022 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Kem chống ê GC Tooth Mousse 40g Nhật Hộp 250,000            

1023 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Kem chống ê Sensodyne Rresh Mint 100g Thái Lan Hộp 32,000              

1024 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Kem chống ê tức thì Sensodyne Rapid Relief 120g Thái Lan Hộp 39,500              

1025 VS RĂNG, TẨY TRẮNG

Kem chống ê và làm trắng Sensodyne Gentle 

Whitening 100g Thái Lan Hộp 35,000              

1026 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Kem duy trì tẩy trắng Mỹ Tube 80,000              

1027 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Kem viêm lợi Arthrodont 40g Pháp Tube 85,000              

1028 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Kem viêm lợi Metrogyl 10g India Tube 33,000              

1029 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Kem viêm lợi Syndent 20g India Tube 25,000              

1030 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Máng tẩy cứng Mỹ Miếng 26,000              

1031 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Máng tẩy cứng Treament Sheet Clear DOE Mỹ Miếng 40,000              

1032 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Máng tẩy mềm Mỹ Miếng 13,000              



1033 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Máy tăm nước WP 450 E2 Mỹ Bộ 2,300,000         

1034 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Nước súc miệng Eludril Pháp Hộp 90,000              

1035 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Nước súc miệng KIN 250ml Tây Ban Nha Chai 105,000            

1036 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Nước súc miệng KIN 2lít Tây Ban Nha Can 520,000            

1037 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng Opalescence Boost 40% Mỹ Bộ 695,000            

1038 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng Polaoffic 35% Úc Gói 1,280,000         

1039 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng R chết tủy Opalescence Endo 35% Mỹ Tube 650,000            

1040 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà BleachBright 20% Mỹ Bộ 1,150,000         

1041 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà Nite White 16% Mỹ Tube 90,000              

1042 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà Nite White 22% Mỹ Ống 95,000              

1043 VS RĂNG, TẨY TRẮNG

Tẩy trắng tại nhà Nupro White Gold 15% 

(4Tube/hộp) Canada Bộ 318,000            

1044 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà Opalescence 15% Mỹ Tube 115,000            

1045 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà Opalescence 15% (8ống/h) Mỹ Hộp 880,000            

1046 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà Opalescence 20% Mỹ Tube 125,000            

1047 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà Opalescence 20% (8ống/h) Mỹ Hộp 990,000            

1048 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà Opalescence 35% Mỹ Tube 185,000            

1049 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Tẩy trắng tại nhà Pola Night 22% Úc Tube 40,000              

1050 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Viên ngâm hàm giả Reco-Dent Taiwan Viên 2,500                

1051 VS RĂNG, TẨY TRẮNG Viên ngâm hàm giả Mỹ Viên 3,000                

      - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển 

      - Đơn giá trên có thể thay đổi theo thời điểm đặt hàng 

Danh sách trên mang tính tham khảo tên hàng. Để có giá chi tiết, vui lòng liên hệ để được báo giá (tuỳ thời 


